
ĐIỂM

TBKT

6.0

4.5

5.0

7.0

7.0

6.0

6.0

6.0

6.0

8.0

7.0

6.9

7.1

6.1

7.2

3

GHI CHÚ

HG-CÐTĐ20B-

TCC

SỐ TC:

T.KẾT 

L2

7.6

5.5

5.1

6.8

5.1

7.8

HỌC KỲ:

SỐ TIẾT:

LOẠI:

Ngày 12 tháng 03 năm 2024

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA

C.CẦN

10.0

9.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

8.0

10.0

9.0

10.0

1

45

LT

THI 

L2

8.3

5.5

1/1

LỚP

CÐ TĐ 23B

CÐ TĐ 23B

CÐ TĐ 23B

CÐ TĐ 23B

CÐ TĐ 23B

CÐ TĐ 23B

CÐ TĐ 23B

CÐ TĐ 23B

CÐ TĐ 23B

CÐ TĐ 23B

CÐ TĐ 20B

4.1

5.9

2.6

8.7

3.8

7.4

7.4

3.9

6.8

5.3

NGÀY SINH

11/10/2005

21/05/2005

16/12/2005

07/10/2005

27/05/2005

21/12/2005

20/11/2005

26/02/2005

Trần Nguyễn Huy

KHOA/BỘ MÔN

Hiếu

Hiệp

Huy

Quyết

Sang

Tâm

Thuận

Toàn

Triều

Trí

Đức

30/07/2005

06/10/2004

02/12/2002

Nguyễn Viết

Nguyễn Tấn

Đỗ Minh

Đoàn Thanh

Bùi Đức

Nguyễn Hữu

Nguyễn Quốc

Võ Đông

Võ Hoàng Minh

9

10

11

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN:

GV:

MSSV

0309231123

0309231124

0309231129

0309231160

0309231161

0309231165

0309231172

0309231177

0309231178

0309231179

0309201118

TOÁN CAO CẤP

NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA

HỌ TÊN

Nguyễn Trọng

STT

1

2

3

4

5

6

7

8


